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Kính gửi:  Sở Y tế các tỉnh: Bắc Giang, Bắc Ninh, Cao Bằng, 

Đà Nẵng, Điện Biên, Hà Nội, Hải Dương, Hải 

Phòng, Hòa Bình, Hưng Yên, Lai Châu, Lạng Sơn, 

Lào Cai, Lâm Đồng, Nam Định, Nghệ An, Ninh  

Bình, Phú Thọ, Quảng Bình, Quảng Ninh, Sơn La, 

Thái Nguyên, Thanh Hóa, TP Hồ Chí Minh, Tuyên 

Quang, Vĩnh Phúc.  

Sở Y tế Hà Tĩnh thông báo 209  trường hợp ngoài tỉnh hoàn thành cách ly và 

có kết quả xét nghiệm âm tính trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh (có danh sách kèm theo). 

- Thời gian hoàn thành cách ly: Ngày 06 và 07/02/2021. 

- Địa điểm cách ly tập trung: Khu Nhà ở thí điểm cho công nhân và người 

lao động thuê của Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh. 

- Nhập cảnh từ nước: Lào, Thái Lan.  

Đề nghị Sở Y tế các tỉnh thông báo cho y tế các địa phương thực hiện theo 

dõi, giám sát 14 ngày tiếp theo sau khi hoàn thành thời gian cách ly./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Cổng thông tin điện tử Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NVY.  

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

(Đã ký) 

 

 

 

 

Nguyễn Lương Tâm 



DANH SÁCH 

Công dân kết thúc thực hiện biện pháp cách ly y tế tại Khu nhà ở thí điểm cho công nhân 

 và người lao động thuê tại Khu kinh tế Vũng Áng của Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh 

(Kèm theo Quyết định số 514 /QĐ-UBND ngày 05 /02/2021 của UBND tỉnh Hà Tĩnh) 
 

TT Họ và tên 
Năm 

sinh 

Giới 

tính 

Nơi ở hiện nay 
Địa điểm 

trước 

khi về 

Ngày bắt 

đầu cách 

ly 

Ngày dự 

kiến hoàn 

thành 

cách ly 

Số điện 

thoại cá 

nhân 

Số điện 

thoại người 

thân khi 

cần liên lạc 
Xã Huyện  Tỉnh 

1 Trần Ngọc Báu 1957 Nam Đồng Lạc Yên Thế Bắc Giang Lào 23/01/2021 06/02/2021 0348330888   

2 Phan Văn Luật 1982 Nam Đồng Vương Yên Thế Bắc Giang Lào 23/01/2021 06/02/2021 0978859673   

3 Nguyễn Thị Khuông 1967 Nữ Bích Động Viên Yên Bắc Giang Lào 24/01/2021 07/02/2021 0359997141   

4 Phạm Minh Hiệp 1992 Nam Hán Quảng Quế Võ Bắc Ninh Lào 23/01/2021 06/02/2021 0327516803   

5 Đặng Thị Tuyết 1965 Nữ Nhân Thắng Gia Bình Bắc Ninh Lào 23/01/2021 06/02/2021   0397005529 

6 Lục Doành Tuyền 1992 Nam Hưng Thịnh Bảo Lộc Cao Bằng Lào 23/01/2021 06/02/2021 0868075746   

7 Lê Tất Thành 1972 Nam Khuê Trung Cẩm Lệ Đà Nẵng Lào 24/01/2021 07/02/2021   0342868724 

8 Phạm Thị Ly Na 1984 Nữ Khuê Trung Cẩm Lệ Đà Nẵng Lào 24/01/2021 07/02/2021 0359021959   

9 Lò Văn Thuận 1985 Nam Nứa Ngam TP Điện Biên Điện Biên Lào 23/01/2021 06/02/2021 0355841755   

10 Nguyễn Thành Nam 1978 Nam Khánh Thượng Ba Vì Hà Nội Lào 23/01/2021 06/02/2021 0983090630   

11 Nguyễn Thế Lam 1981 Nam Phú Diễn Bắc Từ Liêm Hà Nội Lào 23/01/2021 06/02/2021 0912784471   

12 Phan Văn Nhật 1993 Nam TT Phùng Đan Phượng Hà Nội Lào 23/01/2021 06/02/2021   0366212363 

13 Lê Bá Lượng 1991 Nam Tổ 26 Đông Anh Hà Nội Lào 23/01/2021 06/02/2021 0359352282   

14 Tống Thành Trung 1976 Nam Khương Thượng Đống Đa Hà Nội Lào 23/01/2021 06/02/2021 0342578396   

15 Lê Văn Việt 1968 Nam Kiến Hưng Hà Đông Hà Nội Lào 23/01/2021 06/02/2021   0915111136 

16 Trần Mạnh Hùng 1992 Nam Phú Lãm Hà Đông Hà Nội Lào 23/01/2021 06/02/2021 0979088656   

17 Nguyễn Văn Phú 1998 Nam Tiên Yên Hoài Đức Hà Nội Lào 23/01/2021 06/02/2021   0986333198 

18 Nguyễn Bá Hồng 1964 Nam Đại Kim Hoàng Mai Hà Nội Lào 23/01/2021 06/02/2021 0912793106   

19 Nguyễn Thế Vinh 1989 Nam Định Công Hoàng Mai Hà Nội Lào 23/01/2021 06/02/2021 0348889666   



20 Nguyễn Kim Chinh 1977 Nam Chí Đông Mê Linh Hà Nội Lào 23/01/2021 06/02/2021 0988069634   

21 Nguyễn Văn Chuẩn 1993 Nam Tần Dần Sóc Sơn Hà Nội Lào 23/01/2021 06/02/2021 0979472696   

22 Trần Phương Nam 1984 Nam Phú Cường Sóc Sơn Hà Nội Lào 23/01/2021 06/02/2021   0943211084 

23 Nguyễn Anh Tuấn 1987 Nam Tứ Liên Tây Hồ Hà Nội Lào 23/01/2021 06/02/2021 0778268584   

24 Nguyễn Văn Tú 1981 Nam Thanh Thùy Thanh Oai Hà Nội Lào 23/01/2021 06/02/2021   0983021246 

25 Trần Mạnh Hùng 1980 Nam Tứ Hiệp Thanh Trì Hà Nội Lào 23/01/2021 06/02/2021 0988863158   

26 Nguyễn Ngọc Chính 1984 Nam Tứ Hiệp Thanh Trì Hà Nội Lào 23/01/2021 06/02/2021   0389591983 

27 Nguyễn Văn Điệp 1982 Nam Vân Tảo Thường Tín Hà Nội Lào 23/01/2021 06/02/2021 0979121899   

28 Chang A Hồ 1987 Nam Vân Tảo Thường Tín Hà Nội Lào 23/01/2021 06/02/2021 0862870829   

29 Đổ Phi Hùng 1968 Nam Vân Tảo Thường Tín Hà Nội Lào 23/01/2021 06/02/2021   0348908696 

30 Lê Minh Đức 1988 Nam Tả Thanh Oai Thường Tín Hà Nội Lào 23/01/2021 06/02/2021 0961661682   

31 Trần Nguyễn Ngọc Biển 1989 Nữ Vân Tảo Thường Tín Hà Nội Lào 23/01/2021 06/02/2021 0904686790   

32 Hoàng Quốc Khương 1967 Nam 143 Trần Phú Hà Đông Hà Nội Lào 24/01/2021 07/02/2021 0988023259   

56 Nguyễn Văn Tới 1979 Nam Nương Điền Cẩm Giàng Hải Dương Lào 23/01/2021 06/02/2021 0348832743   

57 Nguyễn Văn Thiên 2001 Nam Nương Điền Cẩm Giàng Hải Dương Lào 23/01/2021 06/02/2021 0344096421   

58 Đặng Minh Đức 1984 Nam Hồng Hưng Gia Lộc Hải Dương Lào 23/01/2021 06/02/2021   0867577829 

59 Vũ Đức Ái 1966 Nam Tứ Cường Thanh Miên Hải Dương Lào 23/01/2021 06/02/2021 0915111136   

60 Đinh Văn Quang 1992 Nam Lập Lễ Thủy Nguyên Hải Phòng Lào 23/01/2021 06/02/2021 0986349231   

61 Khúc Văn Minh 1984 Nam TX Đối Kiến Thụy Hải Phòng Lào 24/01/2021 07/02/2021 0937178668   

62 Lưởng Văn Chúc 1995 Nam Xăn Khuê Mai Châu Hòa Bình Lào 24/01/2021 07/02/2021 0879401807   

63 Hà Văn Pháo 1977 Nam Xăn Khuê Mai Châu Hòa Bình Lào 24/01/2021 07/02/2021 0867882376   

64 Hà Văn Mão 1987 Nam Diếng Vế Mai Châu Hòa Bình Lào 24/01/2021 07/02/2021   0867882376 

65 Hà Văn Thái 1990 Nam Nà Phòn Mai Châu Hòa Bình Lào 24/01/2021 07/02/2021 0377286081   

66 Nguyễn Văn Cường 1980 Nam Phùng Hưng Khoái Châu Hưng Yên Lào 23/01/2021 06/02/2021 0366370585   

67 Đặng Thị Lan 1982 Nữ Bảo Khê TP Hưng Yên Hưng Yên Lào 23/01/2021 06/02/2021 0867845328   

68 Lê Thị The 1972 Nữ Yên Thành Ý Yên Hưng Yên Lào 23/01/2021 06/02/2021 0397005529   



69 Tòng Văn Bến 1998 Nam Tà Hừa Than Uyên Lai Châu Lào 23/01/2021 06/02/2021   0961479061 

70 Vi Văn Tý 1989 Nam Hồng Thái Bình Gia Lạng Sơn Lào 23/01/2021 06/02/2021 0985679438   

71 Lý Văn Hương 1994 Nam Hồng Thái Bình Gia Lạng Sơn Lào 23/01/2021 06/02/2021 0389464635   

72 Nguyễn Văn Hưng 1968 Nam TT Bát Xát Bát Xát Lào Cai Lào 23/01/2021 06/02/2021 0329397307   

73 Ly Seo Hòa 1989 Nam Thái Niên Bảo Thắng Lào Cai Lào 23/01/2021 06/02/2021   0978459922 

74 Nguyễn Quỳnh Thư 1994 Nữ Lộc Phát Bảo Lộc Lâm Đồng Lào 24/01/2021 07/02/2021 0364136408   

75 Bùi Xuân Nghĩa 1992 Nam Lộc Hà TP Nam Định Nam Định Lào 23/01/2021 06/02/2021 0342853071   

76 Hoàng Văn Tùy 1979 Nam Yên Cường Ý Yên Nam Định Lào 24/01/2021 07/02/2021 0382742742   

77 Trần Văn Chung 1972 Nam Lâm Sơn Anh Sơn Nghệ An Lào 23/01/2021 06/02/2021 0376371560   

78 Võ Quang Dũng 1983 Nam Đức Sơn Anh Sơn Nghệ An Lào 23/01/2021 06/02/2021 0389934741   

79 Trần Văn Mai 1972 Nam Hội Sơn Anh Sơn Nghệ An Lào 23/01/2021 06/02/2021 0965661607   

80 Võ Thị Liên 1987 Nữ Diễn Đoài Diễn Châu Nghệ An Thái Lan 23/01/2021 06/02/2021   0963708624 

81 Đàm Văn Bắc 2000 Nam Diễn Nán Diễn Châu Nghệ An Lào 23/01/2021 06/02/2021 0344216617   

82 Trương Văn Quang 2001 Nam Diễn Nán Diễn Châu Nghệ An Lào 23/01/2021 06/02/2021   0344216617 

83 Trương Văn Xuân 1990 Nam Diễn Kim Diễn Châu Nghệ An Lào 23/01/2021 06/02/2021 0378189038   

84 Nguyễn Xuân Hồng 1991 Nam Diễn Xuân Diễn Châu Nghệ An Lào 23/01/2021 06/02/2021   0367344402 

85 Dương Đình Sơn 1972 Nam Giang Sơn Đông Đô Lương Nghệ An Lào 23/01/2021 06/02/2021 0329444552   

86 Lương Văn Nam 1965 Nam Chiu Lưu Kỳ Sơn Nghệ An Lào 23/01/2021 06/02/2021 0967108528   

87 La Thị Ngọc 1970 Nam Tạ Cả Kỳ Sơn Nghệ An Lào 23/01/2021 06/02/2021   0391012861 

88 Ốc Văn Tuấn 1995 Nam Hú Kiểng Kỳ Sơn Nghệ An Lào 23/01/2021 06/02/2021 0868175651   

89 Hoàng Minh Nhàn 1980 Nam Nghi Kiều Nghi Lộc Nghệ An Lào 23/01/2021 06/02/2021 0328814973   

90 Hoàng Đức Phúc 1995 Nam Nghi Kiều Nghi Lộc Nghệ An Lào 23/01/2021 06/02/2021   0862726976 

91 Lê Văn Tri 1983 Nam Nghĩa Lộc Nghĩa Đàn Nghệ An Lào 23/01/2021 06/02/2021 0348817804   

92 Lữ Thị Xuyết 1989 Nữ Trí Lễ Quế Phong Nghệ An Lào 23/01/2021 06/02/2021 0366968466   

93 Nguyễn Văn Lý 1978 Nam Châu Cường Quỳ Hợp Nghệ An Lào 23/01/2021 06/02/2021   0329444552 

94 Lê Văn Đạt 1992 Nam Châu Cường Quỳ Hợp Nghệ An Lào 23/01/2021 06/02/2021 0329977378   



95 Nguyễn Thị Hương 1996 Nữ Ngọc Sơn Quỳnh Lưu Nghệ An Lào 23/01/2021 06/02/2021   0862449482 

96 Vũ Thị Bình 1973 Nữ Ngọc Sơn Quỳnh Lưu Nghệ An Lào 23/01/2021 06/02/2021   0862449482 

97 Trần Văn Toàn 1985 Nam Ngọc Sơn Quỳnh Lưu Nghệ An Lào 23/01/2021 06/02/2021   0868075706 

98 Hoàng Văn Túy 1996 Nam Thanh Chi Thanh Chương Nghệ An Lào 23/01/2021 06/02/2021 0352036762   

99 Phan Văn Quyết 1995 Nam Thanh Chi Thanh Chương Nghệ An Lào 23/01/2021 06/02/2021   0342711894 

100 Nguyễn Sỹ Hiệp 2000 Nam Thanh Lương Thanh Chương Nghệ An Lào 23/01/2021 06/02/2021 0965986200   

101 Nguyễn Kim Viết 1989 Nam Thanh yên Thanh Chương Nghệ An Lào 23/01/2021 06/02/2021 0977359117   

102 Nguyễn Kim Hồng 1983 Nam Thanh Xuân Thanh Chương Nghệ An Lào 23/01/2021 06/02/2021 0353163958   

103 Lê Công Minh 1991 Nam P Quán Bàu TP Vinh Nghệ An Lào 23/01/2021 06/02/2021   0963317337 

104 Mạc Văn Thái 1974 Nam Lưu Kiều Tương Dương Nghệ An Lào 23/01/2021 06/02/2021 0867101608   

105 Nguyễn Quế Hùng 1999 Nam Văn Thành Yên Thành Nghệ An Lào 23/01/2021 06/02/2021 0936152934   

106 Phan Văn Cảnh 1979 Nam Tân Thành Yên Thành Nghệ An Lào 23/01/2021 06/02/2021 0969693576   

107 Đặng Văn Thắng 1976 Nam Tân Thành Yên Thành Nghệ An Lào 23/01/2021 06/02/2021   0969693576 

108 Lê Văn Tình 1980 Nam Tân Thành Yên Thành Nghệ An Lào 23/01/2021 06/02/2021   0969693576 

109 Nguyễn Thị Trung 1983 Nữ Tân Thành Yên Thành Nghệ An Lào 23/01/2021 06/02/2021   0867101608 

110 Vũ Thị Hằng 1982 Nữ Sơn Thành Yên Thành Nghệ An Lào 23/01/2021 06/02/2021 0862449482   

111 Nguyễn Thanh Châm 1992 Nam Đức Thành Yên Thành Nghệ An Lào 23/01/2021 06/02/2021   0329977378 

112 Phan Văn Tiến 1976 Nam Mạ Thành Yên Thành Nghệ An Lào 23/01/2021 06/02/2021 0869678637   

113 Phan Văn Hải 1988 Nam Mạ Thành Yên Thành Nghệ An Lào 23/01/2021 06/02/2021   0869678637 

114 Thái Văn Đại 2001 Nam Mạ Thành Yên Thành Nghệ An Lào 23/01/2021 06/02/2021   0869678637 

115 Đinh Trọng Vinh 1985 Nam Mạ Thành Yên Thành Nghệ An Lào 23/01/2021 06/02/2021   0869678637 

116 Phan Văn Sang 1994 Nam Mạ Thành Yên Thành Nghệ An Lào 23/01/2021 06/02/2021 0373151727   

117 Trần Đình Thành 1990 Nam Mạ Thành Yên Thành Nghệ An Lào 23/01/2021 06/02/2021 0399298866   

118 Phan Thị Quế 1992 Nữ Mạ Thành Yên Thành Nghệ An Lào 23/01/2021 06/02/2021   0399298866 

119 Thiều Đình Hòe 1985 Nam Mạ Thành Yên Thành Nghệ An Lào 23/01/2021 06/02/2021 0963513007   

120 Hồ Văn Huy 1981 Nam Đô Thành Yên Thành Nghệ An Lào 23/01/2021 06/02/2021 0962328207   



121 Hồ Văn Sỹ 1989 Nam Mạ Thành Yên Thành Nghệ An Lào 23/01/2021 06/02/2021   0378189038 

122 Phạm Văn Long 1979 Nam Đô Thành Yên Thành Nghệ An Lào 23/01/2021 06/02/2021   0915253419 

123 Thái Bá Niên 1991 Nam Long Sơn Anh Sơn Nghệ An Lào 24/01/2021 07/02/2021   0862758347 

124 Trần Văn Luân 2002 Nam Tường Sơn Anh Sơn Nghệ An Lào 24/01/2021 07/02/2021   0848669567 

125 Nguyễn Đình Chung 1979 Nam Nghi Hòa Cửa Lò Nghệ An Lào 24/01/2021 07/02/2021 0967661979   

126 Đậu Xuân Sanh 1977 Nam Diễn Tháp Diễn Châu Nghệ An Lào 24/01/2021 07/02/2021   0986689681 

127 Nguyễn Văn Dương 1978 Nam Diễn Hồng Diễn Châu Nghệ An Lào 24/01/2021 07/02/2021 0366838759   

128 Nguyễn Hồng Thắng 1972 Nam Diễn Hồng Diễn Châu Nghệ An Lào 24/01/2021 07/02/2021   0366838759 

129 Nguyễn Văn Sơn 1986 Nam Diễn Hồng Diễn Châu Nghệ An Lào 24/01/2021 07/02/2021 0362990621   

130 Nguyễn Văn Thế 1984 Nam Diễn Hồng Diễn Châu Nghệ An Lào 24/01/2021 07/02/2021 0359776340   

131 Vũ Thanh Bình 1982 Nam Diễn Hồng Diễn Châu Nghệ An Lào 24/01/2021 07/02/2021 0382653009   

132 Nguyễn Văn Châu 1964 Nam Diễn Hồng Diễn Châu Nghệ An Lào 24/01/2021 07/02/2021   0382653009 

133 Phan Hoan 1973 Nam Diễn Hồng Diễn Châu Nghệ An Lào 24/01/2021 07/02/2021   0382653009 

134 Nguyễn Thị Minh 1962 Nữ Diễn Hồng Diễn Châu Nghệ An Lào 24/01/2021 07/02/2021   0382653009 

135 Phạm Văn Hùng 1984 Nam Diễn Tháp Diễn Châu Nghệ An Lào 24/01/2021 07/02/2021 0982424456   

136 Chu Văn Cương 1994 Nam Diễn Liên Diễn Châu Nghệ An Lào 24/01/2021 07/02/2021 0339376958   

137 Phạm Văn Hùng 1974 Nam Diễn Liên Diễn Châu Nghệ An Lào 24/01/2021 07/02/2021 0366685536   

138 Thiều Quang Tiến 1971 Nam Diễn Tháp Diễn Châu Nghệ An Lào 24/01/2021 07/02/2021 0377038998   

139 Nguyễn Thị Thơm 1981 Nữ Diễn Lâm Diễn Châu Nghệ An Lào 24/01/2021 07/02/2021   0961252906 

140 Phạm Quang Trung 1974 Nam Diễn Lâm Diễn Châu Nghệ An Lào 24/01/2021 07/02/2021 0333573208   

141 Phan Thị Lan 1973 Nữ Diễn Thái Diễn Châu Nghệ An Lào 24/01/2021 07/02/2021 0346343678   

142 Nguyễn Xuân Thắm 1972 Nam Diễn Thái Diễn Châu Nghệ An Lào 24/01/2021 07/02/2021   0346343678 

143 Đậu Ngọc Sơn 1980 Nam Diễn Lâm Diễn Châu Nghệ An Lào 24/01/2021 07/02/2021 0973856800   

144 Cao Hữu Sâm 1973 Nam Diễn Thịnh Diễn Châu Nghệ An Lào 24/01/2021 07/02/2021 0974416203   

145 Phạm Quang Thái 1971 Nam Quang Sơn Đô Lương Nghệ An Lào 24/01/2021 07/02/2021 0383187256   

146 Phạm Công Thọ 1993 Nam Quang Sơn Đô Lương Nghệ An Lào 24/01/2021 07/02/2021 0356376028   



147 Nguyễn Thế Hải 1985 Nam Mỹ Sơn Đô Lương Nghệ An Lào 24/01/2021 07/02/2021 0383281126   

148 Tạ Văn Tương 1984 Nam Nghi Yên Nghi Lộc Nghệ An Lào 24/01/2021 07/02/2021 0983132854   

149 Võ Ngọc Tuân 1990 Nam Nghĩa An Nghĩa Đàn Nghệ An Lào 24/01/2021 07/02/2021   0338900605 

150 Cao Xuân Hướng 1980 Nam Nghĩa Lộc Nghĩa Đàn Nghệ An Lào 24/01/2021 07/02/2021 0355132292   

151 Lê Văn Tuấn 1994 Nam Nghĩa Lộc Nghĩa Đàn Nghệ An Lào 24/01/2021 07/02/2021 0989475721   

152 Trương Văn Cường 1982 Nam Châu Quang Quỳ Hợp Nghệ An Lào 24/01/2021 07/02/2021 0968945617   

153 Hồ Bá Tú 1972 Nam Tiến Thủy Quỳnh Lưu Nghệ An Lào 24/01/2021 07/02/2021   0969469838 

154 Hoàng Văn Tới 1996 Nam Quỳnh Yên Quỳnh Lưu Nghệ An Lào 24/01/2021 07/02/2021 0337859437   

155 Hồ Đình Cường 1978 Nam An Hòa Quỳnh Lưu Nghệ An Lào 24/01/2021 07/02/2021 0326619689   

156 Hồ Đình Toàn 1983 Nam An Hòa Quỳnh Lưu Nghệ An Lào 24/01/2021 07/02/2021   0392059703 

157 Nguyễn Thị Tuyết 1965 Nữ Thanh Long Thanh Chương Nghệ An Lào 24/01/2021 07/02/2021 0987879027   

158 Lê Văn Thìn 1965 Nam Thanh Long Thanh Chương Nghệ An Lào 24/01/2021 07/02/2021   0987879027 

159 Nguyễn Đức Cường 1994 Nam Thanh Khê Thanh Chương Nghệ An Lào 24/01/2021 07/02/2021 0339544012   

160 Nguyễn Thái Sơn 1990 Nam Thanh Đức  Thanh Chương Nghệ An Lào 24/01/2021 07/02/2021 0974016567   

161 Nguyễn Văn Tuyên 1988 Nam Quán Bàu TP Vinh Nghệ An Lào 24/01/2021 07/02/2021 0972807907   

162 Mai Hải Quang 1979 Nam Hà Huy Tập TP Vinh Nghệ An Lào 24/01/2021 07/02/2021 0989751681   

163 Nguyễn Tiến Dũng 1977 Nam Lê Lợi TP Vinh Nghệ An Lào 24/01/2021 07/02/2021   0913421458 

164 Nguyễn Hữu Tiệp 1981 Nam Nghi Phú TP Vinh Nghệ An Lào 24/01/2021 07/02/2021 0979123558 0979123558 

165 Nguyễn Như Thu 1984 Nam Quang Trung TP Vinh Nghệ An Lào 24/01/2021 07/02/2021 0979461884   

166 Lê Thị Huyền 1984 Nam Tam Đình Tương Dương Nghệ An Lào 24/01/2021 07/02/2021 0328673619   

167 Nguyễn Văn Tuân 1987 Nam Long Thành Yên Thành Nghệ An Lào 24/01/2021 07/02/2021 0922245495   

168 Nguyễn Thị Hồng 1983 Nữ Đông Thành Yên Thành Nghệ An Lào 24/01/2021 07/02/2021   0377590773 

169 Lê Văn Ước 1985 Nam Đô Thành Yên Thành Nghệ An Lào 24/01/2021 07/02/2021   0976277166 

170 Phạm Văn Công 1978 Nam Hợp Thành Yên Thành Nghệ An Lào 24/01/2021 07/02/2021 0375835958   

171 Nguyễn Nam Tuấn 1989 Nam Ninh Thành Văn Gia Khánh Ninh Bình Lào 24/01/2021 07/02/2021 0979087871   

172 Lê Hồng Dương 1986 Nam An Đạo Phú Ninh Phú Thọ Lào 23/01/2021 06/02/2021 0962168419   



173 Cao Thị Diểm Hương 1993 Nữ Thường Hóa Minh Hóa Quảng Bình Thái Lan 23/01/2021 06/02/2021   0975939301 

174 Cao Văn Khánh 1989 Nam Trung Hóa Minh Hóa Quảng Bình Thái Lan 23/01/2021 06/02/2021   0963708624 

175 Hoàng Tuấn Anh 1998 Nam Quảng Hòa Quảng Trạch Quảng Bình Lào 23/01/2021 06/02/2021 0867577829   

176 Nguyễn Hồng Phúc 1996 Nam Phong Hóa Tuyên Hóa Quảng Bình Lào 23/01/2021 06/02/2021 0972422771   

177 Đoàn Thị Thu Hiền 1991 Nữ Quảng Tiên Ba Đồn Quảng Bình Lào 23/01/2021 06/02/2021   0867845328 

178 Nguyễn Xuân Chung 1974 Nam Quảng Xuân Quảng Trạch Quảng Bình Lào 24/01/2021 07/02/2021   0296087555 

179 Trần Hữu Thuận 1991 Nam Hoa Thủy Lệ Thủy Quảng Bình Lào 24/01/2021 07/02/2021 0369940499   

180 Nguyễn Thắng Lợi 1980 Nam Ninh Dương Móng Cái Quảng Ninh Lào 23/01/2021 06/02/2021 0906291108   

181 Đinh Văn Nguyễn 1996 Nam Bắc Phong Phù Yên Sơn La Lào 23/01/2021 06/02/2021 0396717740   

182 Nguyễn Đức Biên 1986 Nam Minh Đức Phúc Yên Thái Nguyên Lào 23/01/2021 06/02/2021 0986815520   

183 Quách Xuân Chiến 1996 Nam Cẩm Tú Cẩm Thủy Thanh Hóa Lào 23/01/2021 06/02/2021   0339149828 

184 Lê Trọng Hiệu 1990 Nam Hoàng Giang Nông Cống Thanh Hóa Lào 23/01/2021 06/02/2021 0983911925   

185 Nguyễn Văn Hiếu 1984 Nam Quảng Hải Quảng Xương Thanh Hóa Lào 23/01/2021 06/02/2021   0987301153 

186 Nguyễn Văn Tranh 1986 Nam Quảng Hải Quảng Xương Thanh Hóa Lào 23/01/2021 06/02/2021 0385952462   

187 Lê Thị Phương Hoa 1966 Nữ Quảng Châu Quảng Xương Thanh Hóa Lào 23/01/2021 06/02/2021 0912610422   

188 Nguyễn Quốc Sơn 1959 Nam Thiều Thịnh Thiệu Hóa Thanh Hóa Lào 23/01/2021 06/02/2021 0353055729   

189 Đỗ Hoàng Phú 1993 Nam Thiệu Khánh TP Thanh Hóa Thanh Hóa Lào 23/01/2021 06/02/2021 0209973618   

190 Nguyễn Đắc Luân 1990 Nam Thiệu Vân TP Thanh Hóa Thanh Hóa Lào 23/01/2021 06/02/2021 0985895470   

191 Nguyễn Đắc Thiến 2017 Nam Thiệu Vân TP Thanh Hóa Thanh Hóa Lào 23/01/2021 06/02/2021   0985895470 

192 Nguyễn Đắc Thảo 1986 Nam Thiệu Vân TP Thanh Hóa Thanh Hóa Lào 23/01/2021 06/02/2021   0985895470 

193 Đỗ Thành Long 1991 Nam Ba Đình TP Thanh Hóa Thanh Hóa Lào 23/01/2021 06/02/2021 0916154888   

194 Hà Đăng Thịnh 1966 Nam Hợp Thành Triệu Sơn Thanh Hóa Lào 23/01/2021 06/02/2021 0936006658   

195 Hà Trọng Thắng 1994 Nam Bỉm Sơn TX Bỉm Sơn Thanh Hóa Lào 23/01/2021 06/02/2021 0353535348   

196 Nguyễn Ngọc Nam Phương 1993 Nữ P An Phú Quận 2 TP Hồ Chí Minh Lào 23/01/2021 06/02/2021 0909018059   

197 Bùi Tuấn Khanh 1988 Nam Phạm Văn 2 Bình Chánh TP Hồ Chí Minh Lào 24/01/2021 07/02/2021 0382087158   

198 Ngô Viết Lịch 1999 Nam Thủy Phú Hương Thủy Thừa Thiên Huế Lào 24/01/2021 07/02/2021   0378964693 



199 Nguyễn Cao Trí 1998 Nam Vinh Thành Phú Vang Thừa Thiên Huế Lào 24/01/2021 07/02/2021 0869050645   

200 Hoàng Đức Nhất 1995 Nam Hà Lang Chiêm Hóa Tuyên Quang Lào 23/01/2021 06/02/2021 0979253185   

201 Tạ Văn Nam 1996 Nam Hoàng Mai Yên Sơn Tuyên Quang Lào 23/01/2021 06/02/2021   0396717740 

202 Đại Quốc Sư 1988 Nam Thôn Lô Xuân Dương Tuyên Quang Lào 24/01/2021 07/02/2021 0988673939   

203 Triệu Minh Nguyên 1992 Nam Hùng Mý Tuyên Hóa Tuyên Quang Lào 24/01/2021 07/02/2021 0375411306   

204 Triệu Minh Thành 1992 Nam Hùng Mý Tuyên Hóa Tuyên Quang Lào 24/01/2021 07/02/2021 0329202951   

205 Triệu Minh Đường 1993 Nam Hùng Mý Tuyên Hóa Tuyên Quang Lào 24/01/2021 07/02/2021 0354860993   

206 Triệu Minh Sơn 1990 Nam Hùng Mý Tuyên Hóa Tuyên Quang Lào 24/01/2021 07/02/2021   0968240343 

207 Nguyễn Xuân Cường 1984 Nam Ngọc Thành Phúc Yên Vĩnh Phúc Lào 23/01/2021 06/02/2021 0397441678   

208 Nguyễn Văn Hoàng 1993 Nam Vân Trục Lập Thạch Vĩnh Phúc Lào 23/01/2021 06/02/2021   0965324465 

209 Nguyễn Đăng Khoa 1994 Nam Vân Trục Lập Thạch Vĩnh Phúc Lào 23/01/2021 06/02/2021 0822971994   

 

Danh sách này có 209 người./. 
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